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                                                                                                                                                     Quận 4, ngày  15    tháng  4    năm 2017
DANH SÁCH GIÁO VIÊN 
COI THI HỌC KÌ II TẠI TRƯỜNG KHÁNH HỘI A
NĂM HỌC 2016- 2017
	STT
	HỌ & TÊN
	MÔN DẠY
	24/4/2017

HAI
	25/4/2017

BA

	
	
	
	SÁNG
	CHIỀU

	
	
	
	VĂN – ANH K9
	TOÁN – GDCD K9

	1 
	Đặng Thị Phương Dung
	Văn
	X
	

	2 
	Bùi Thị Thanh Hồng
	Văn
	X
	

	3 
	Đào Thị Tuyết Giang
	Văn
	X
	

	4 
	Bùi Thị Ánh
	Văn
	X
	X

	5 
	Võ Thị Ánh Sáng
	Văn
	X
	

	6 
	Võ Thị Diễm
	Văn
	X
	

	7 
	Hồ Quang Liêm
	Văn
	X
	

	8 
	Lê Kim Thành
	GDCD
	
	X

	9 
	Trần Thị Anh Thư
	Địa
	
	X

	10 
	Lê Thị Hòang Anh
	Anh
	X
	X

	11 
	Nguyễn Thị Hằng
	Anh
	X
	X

	12 
	Đặng Thị Mỹ Dung
	Anh
	X
	

	13 
	Nguyễn Thị Bích Chi
	Anh
	X
	X

	14 
	Lâm Trung Hiệp
	Anh
	X
	X

	15 
	Lê Thụy Lưu
	Toán
	X
	X

	16 
	Trần Thiện Tấn Tước
	Toán
	
	X

	17 
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Toán
	
	X

	18 
	Phạm Văn Thống
	Toán
	
	X

	19 
	Lê Phước Huy
	Toán
	
	X

	20 
	Phạm Lê Trí Minh
	Toán
	
	X

	21 
	Đỗ Thị Nữ Công
	Lý
	X
	

	22 
	Đỗ Thị Hải Yến
	Lý
	X
	

	23 
	Nhan Thị Xuân Lan
	Hóa
	X
	

	24 
	Cao Hữu Minh Cường
	Hóa
	X
	X

	25 
	Trịnh Kim Vân
	Sinh
	X
	X

	26 
	Đỗ Thị Thúy Hằng
	Sinh
	X
	X

	27 
	Nguyễn Đức Phùng
	CN
	
	X

	28 
	CH TN Lan Hương
	CN
	
	X

	29 
	Nguyễn Thị Minh Thắm
	Tin
	
	X

	30 
	 Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Nhạc
	X
	X

	
	TỔNG CỘNG
	
	20
	20


Lưu ý:  - GV coi thi tại trường THCS Khánh Hội A.

Sáng: Thứ HAI 24/4/2017 ( có mặt lúc  6g45 ) và Chiều:  thứ BA 25/4/2017 ( có mặt lúc 13g15 )

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                      
                                                                                                                    Đoàn Bội Ngọc

